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CÁC CÔNG THỨC TÍNH CỠ MẪU 

I. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC TÍNH CỠ MẪU TRONG NGHIÊN CỨU 

Cỡ mẫu là số lượng đối tượng cần thiết trong nghiên cứu nhằm đảm bảo kết quả 

có độ chính xác, độ tin cậy và khả năng khái quát hóa cao. Một cỡ mẫu được tính toán 

đúng giúp đảm bảo độ tin cậy khoa học, tăng sức mạnh thống kê, đảm bảo tính đại diện 

và tuân thủ yêu cầu đạo đức nghiên cứu. 

1. Các yếu tố ảnh hưởng đến cỡ mẫu 

- Mức ý nghĩa thống kê (α): thường chọn 0,05 (độ tin cậy 95%). 

- Lực thống kê (1–β): thường chọn 80% hoặc 90%. 

- Độ lệch chuẩn (S) hoặc tỷ lệ ước tính (p): lấy từ nghiên cứu trước hoặc khảo sát thử. 

- Sai số cho phép (d): càng nhỏ thì cần mẫu càng lớn. 

- Tỷ lệ rút lui hoặc mất mẫu: thường cộng thêm 5–10%. 

2. Nguyên tắc lựa chọn công thức tính cỡ mẫu 

Việc lựa chọn công thức tính cỡ mẫu phụ thuộc vào mục tiêu nghiên cứu, loại 

biến chính, và thiết kế nghiên cứu. 
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II. PHÂN LOẠI CÁC LOẠI NGHIÊN CỨU QUAN SÁT 

1. Nghiên cứu cắt ngang (Cross-sectional study) 

Đặc điểm: Đo lường phơi nhiễm và kết cục tại cùng một thời điểm. Xác định tỷ 

lệ hiện mắc và mối liên quan tức thời, không chứng minh được quan hệ nhân quả. 

Công thức tính cỡ mẫu (ước lượng tỷ lệ): n = Z₁−α/2² × p(1−p) / d² 

Trong đó: 

• Z1−α/2: giá trị Z (thường 1,96 với 95% CI) 



• p: tỷ lệ ước lượng dự kiến 

• d: sai số mong muốn (thường 0,05) 

Nếu tổng thể nhỏ: n’ = n / (1 + (n−1)/N) 

2. Nghiên cứu bệnh – chứng (Case–control study) 

Đặc điểm: Chọn nhóm bệnh và nhóm chứng, sau đó tìm hiểu tiền sử phơi nhiễm. 

Dùng để xác định yếu tố nguy cơ, kết quả thường trình bày bằng Odds Ratio (OR). 

Công thức tính cỡ mẫu: 

 n = ((Z₁−α/2 + Z₁−β)² × [p₁(1−p₁)+p₂(1−p₂)]) / (p₁−p₂)² 

Trong đó: 

• p1: tỷ lệ phơi nhiễm ở nhóm bệnh 

• p2: tỷ lệ phơi nhiễm ở nhóm chứng 

• Z1−β: giá trị Z tương ứng với power, thường 0,84 cho 80% lực thống kê. 

• Tỷ lệ chọn nhóm chứng: 1:1 hoặc 1:2. 

3. Nghiên cứu thuần tập (Cohort study) 

Đặc điểm: Theo dõi nhóm phơi nhiễm và không phơi nhiễm qua thời gian để xác 

định tỷ lệ mắc mới (incidence). Có thể là tiến cứu hoặc hồi cứu. Kết quả thường biểu 

diễn bằng Risk Ratio (RR). 

Công thức tính cỡ mẫu:  

n = ((Z₁−α/2√(2P(1−P)) + Z₁−β√(p₁(1−p₁)+p₂(1−p₂)))²) / (p₁−p₂)² 

Trong đó: 

• p1,p2: tỷ lệ mắc bệnh ở nhóm phơi nhiễm và không phơi nhiễm 

• P=(p1+p2)/2 
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